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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Lan Ngọc. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Thanh Hải 

       2. Ông Võ Từ Xuân Anh 

Căn cứ vào các điều 212, 213, 235 và 246 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 463, 466 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 91, 95, 98 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; 

Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý 295/2019/TLST-DS ngày 10 tháng 6 năm 

2019, 

XÉT THẤY: 

Vào các ngày 26/3/2025 và 01/4/2025, thông qua quá trình hòa giải tại phiên 

tòa các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, cụ thể như 

sau:  

- Nguyên đơn bà Trần Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn C và bị đơn bà Lê Thị 

Thanh H, ông Lê Thanh T thống nhất chấm dứt Hợp đồng thuê mặt bằng ngày 

17/7/2016 giữa ông Lê Thanh T, bà Lê Thị Thanh H và ông Nguyễn Văn C, bà 

Trần Ngọc Đ về việc thỏa thuận thuê mặt bằng tại địa chỉ A T, Phường A, quận T, 

Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 4m x 7m = 28m2 , thời hạn thuê từ ngày 

01/8/2016 đến ngày 01/8/2021. 

- Bị đơn bà Lê Thị Thanh H, ông Lê Thanh T đồng ý thanh toán cho nguyên 

đơn bà Trần Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn C số tiền tổng cộng là 87.000.000 (T1 

mươi bảy triệu) đồng để chấm dứt Hợp đồng thuê mặt bằng ngày 17/7/2016 giữa 

ông Lê Thanh T, bà Lê Thị Thanh H và ông Nguyễn Văn C, bà Trần Ngọc Đ về 

việc thỏa thuận thuê mặt bằng tại địa chỉ A T, Phường A, quận T, Thành phố Hồ 

Chí Minh với diện tích 4m x 7m = 28m2 , thời hạn thuê từ ngày 01/8/2016 đến 

ngày 01/8/2021. 

- Thời hạn và phương thức thanh toán: Bị đơn bà Lê Thị Thanh H, ông Lê 

Thanh T thanh toán cho nguyên đơn bà Trần Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn C một lần 

toàn bộ số tiền 87.000.000 (T1 mươi bảy triệu) đồng vào ngày 28/4/2025. 

Trong trường hợp bà Lê Thị Thanh H, ông Lê Thanh T chậm trả tiền thì bà 
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Lê Thị Thanh H, ông Lê Thanh T phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng 

với số tiền chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả được xác định theo thỏa thuận 

của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 

Điều 468 của Bộ luật dân sự, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

- Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 3.000.000 (Ba triệu) đồng: Nguyên 

đơn bà Trần Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn C tự nguyện chịu. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Bị đơn bà Lê Thị Thanh H, ông Lê Thanh T tự 

nguyện chịu 4.350.000 (Bốn triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng. 

Sự thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của 

luật và không trái đạo đức xã hội. 

   QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trần Ngọc Đ, sinh năm 1987 và ông Nguyễn Văn C, sinh 
năm 1982; 

Cùng địa chỉ: G H, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Bà Lê Thị Thanh H, sinh năm 1967 và ông Lê Thanh T, sinh 
năm 1972; 

Cùng địa chỉ: A T, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Quang H1, sinh năm 1966; 

Địa chỉ: Lô B, P, chung cư A N, phường Đ, Quận A, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

(Đại diện theo Giấy ủy quyền số 014124, quyển số 08/TP/CC-SCC/HĐGD 
ngày 09/8/2019 tại Văn phòng C1, Thành phố Hồ Chí Minh và Giấy ủy quyền số 
001436, quyển số 6 ngày 14/6/2019 tại Văn phòng C2, Thành phố Hồ Chí Minh) 

2. Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

- Nguyên đơn bà Trần Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn C và bị đơn bà Lê Thị 
Thanh H, ông Lê Thanh T thống nhất chấm dứt Hợp đồng thuê mặt bằng ngày 
17/7/2016 giữa ông Lê Thanh T, bà Lê Thị Thanh H và ông Nguyễn Văn C, bà 
Trần Ngọc Đ về việc thỏa thuận thuê mặt bằng tại địa chỉ A T, Phường A, quận T, 
Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 4m x 7m = 28m2 , thời hạn thuê từ ngày 
01/8/2016 đến ngày 01/8/2021. 

- Bị đơn bà Lê Thị Thanh H, ông Lê Thanh T đồng ý thanh toán cho nguyên 
đơn bà Trần Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn C số tiền tổng cộng là 87.000.000 (T1 
mươi bảy triệu) đồng để chấm dứt Hợp đồng thuê mặt bằng ngày 17/7/2016 giữa 
ông Lê Thanh T, bà Lê Thị Thanh H và ông Nguyễn Văn C, bà Trần Ngọc Đ về 
việc thỏa thuận thuê mặt bằng tại địa chỉ A T, Phường A, quận T, Thành phố Hồ 
Chí Minh với diện tích 4m x 7m = 28m2 , thời hạn thuê từ ngày 01/8/2016 đến 
ngày 01/8/2021. 

- Thời hạn và phương thức thanh toán: Bị đơn bà Lê Thị Thanh H, ông Lê 
Thanh T thanh toán cho nguyên đơn bà Trần Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn C một lần 
toàn bộ số tiền 87.000.000 (T1 mươi bảy triệu) đồng vào ngày 28/4/2025. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C4%90i%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20112%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1nh%20T%C3%B4ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2015,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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Trong trường hợp bà Lê Thị Thanh H, ông Lê Thanh T chậm trả tiền thì bà 
Lê Thị Thanh H, ông Lê Thanh T phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng 
với số tiền chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả được xác định theo thỏa thuận 
của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 
Điều 468 của Bộ luật dân sự, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định 
tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

- Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 3.000.000 (Ba triệu) đồng: Nguyên 
đơn bà Trần Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn C tự nguyện chịu. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Bị đơn bà Lê Thị Thanh H, ông Lê Thanh T tự nguyện chịu 4.350.000 (Bốn 
triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn lại cho nguyên đơn bà Trần Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn C tiền tạm ứng 
án phí đã nộp là 4.225.000 (Bốn triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn) đồng theo 
biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0038542 ngày 29/5/2019 
của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hoàn lại cho nguyên đơn bà Trần Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn C tiền tạm ứng 
án phí đã nộp là 6.125.000 (Sáu triệu một trăm hai mươi lăm nghìn) đồng theo 
biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2023/0023001 ngày 11/5/2023 
của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 
không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 
dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 
hành án dân sự.  

     

Nơi nhận:          
- Các đương sự; 

- VKSND Q. Tân Bình; 

- Lưu: VP, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

                   Dương Thị Lan Ngọc 
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